DANH SÁCH MÃ SỐ MÔN HỌC
	Cao đẳng

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CT104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TT101
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC141
	Ngoại ngữ 1
	4(2,2,5)
	60
	21
	36
	3

	CBC142
	Ngoại ngữ 2
	4(2,2,5)
	60
	21
	36
	3

	KT101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1410
	536
	840
	34

	II.1
	Môn học cơ sở
	18
	300
	226
	60
	14

	CBC108
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC109
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC110
	Ngữ âm và âm vị  học
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC112
	Nghe 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC115
	Nói 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC118
	Đọc 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC121
	Viết
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC122
	Thực hành Viết 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	36
	990
	198
	780
	12

	CBC111
	Hình vị học
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC113
	Nghe 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC114
	Thực hành Nghe 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC116
	Nói 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC117
	Nói 3
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC119
	Đọc 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC123
	Thực hành Viết 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC124
	Thực hành Biên dịch 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC125
	Thực hành Biên dịch 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC126
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC128
	Tiếng Anh Kinh doanh
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC129
	Tiếng Anh Du lịch
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBC130
	Tiếng Anh Chăm sóc khách hàng
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC131
	Đồ án môn học Du lịch
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	CBC132
	Đồ án môn học Hành chính – Nhân sự
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn (chọn 4 trong 9 môn học)
	8
	120
	112
	
	8

	CBC150
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC151
	Tiếng Anh Hội họp
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC152
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC153
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC154
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC155
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC156
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC157
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC158
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	90
	1905
	748
	1095
	62



	Trung cấp

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	315
	149
	148
	18

	CT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	CBT443
	Ngoại ngữ 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	CBT444
	Ngoại ngữ 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	KT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học văn hóa
	74
	1110
	1074
	
	36

	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CBT402
	Vật lí 1
	5(5,0,10
	60
	58
	
	2

	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	46
	1110
	353
	735
	22

	III.1
	Môn học cơ sở
	17
	315
	183
	120
	12

	CBT425
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT426
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT427
	Thực hành Nghe 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT428
	Thực hành Nghe 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT429
	Nói 1
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBT430
	Nói 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT431
	Đọc
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT433
	Viết
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	25
	735
	114
	615
	6

	CBT434
	Thực hành Viết 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT435
	Thực hành Biên dịch 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT436
	Thực hành Biên dịch 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT437
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT439
	Tiếng Anh du lịch
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBT441
	Tiếng Việt Thực hành
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT442
	Tiếng Anh kinh doanh
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBT445
	Tiếng Anh Chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT438
	Đồ án môn học Hành chính – Nhân sự
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	CBT440
	Thực tập Tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	III.3
	Môn học tự chọn
(Chọn 2 trong 6 môn học sau)
	4
	60
	56
	
	4

	CBT450
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT451
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT452
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT453
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT454
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBT455
	Tiếng Anh Nhân sự
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2535
	1576
	883
	76


[bookmark: _GoBack]
C1 Cao đẳng chính quy		T1 Trung cấp chính quy 1 năm
C2 Liên thông cao đẳng		T2 Trung cấp chính quy 1 năm 3 tháng
C3 Cao đẳng chất lượng cao	T3 Trung cấp chính quy 1,5 năm
C4 Cao đẳng trọng điểm quốc tế	T4 Trung cấp chính quy 3 năm


